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E2280SWHN
 

Comfortable viewing, remarkable performance
 

The 21.5-inch AOC E2280SWHN handles all your home computing

needs with excellent performance and sharp, clear imagery.

Featuring a TN panel with Full HD resolution, you’ll enjoy accurate

colors and impressive picture quality whether you’re editing photos

or just surfing the web. Fast 5ms response time eliminates blurring

to deliver smooth action sequences for more exciting movies and

games. This versatile home display makes the perfect addition to

your home office or living room, and the integrated VESA mount

also gives you the option to hang it on the wall. With the built-in

VGA connector, you can hook up your computer and get started in

just minutes.

TỔNG QUAN

Tên mẫu E2280SWHN

Kênh B2C

Dòng sản phẩm Basic-line

Dòng thiết kế 80 ID

Ngày ra mắt (dự kiến) 30-12-2014

MÀN HÌNH

Kích thước màn hình (inch) 21,5

Phẳng/Cong Flat

Độ cứng của màn hình hiển thị 3H

Độ phân giải của bảng điều khiển 1920x1080

Tên độ phân giải FHD

Loại đèn nền WLED

Max Tốc độ làm mới 60 Hz

Thời gian phản hồi GtG 5 ms

Tỷ lệ tương phản tĩnh 600:1

Tỷ lệ tương phản động 20M:1

Màu sắc màn hình hiển thị 16.7 Million

Brightness in nits 200 cd/m2

Mật độ điểm ảnh (mm) 0,2385
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CÔNG THÁI HỌC

Giá treo tường Vesa 100x100

KẾT NỐI VÀ ĐA PHƯƠNG TIỆN

HDMI HDMI 1.4 x 1

D-SUB (VGA) 1x

ĐA PHƯƠNG TIỆN

Đầu ra âm thanh Headphone out (3.5mm)

TÍNH NĂNG

Công nghệ loại bỏ ánh sáng xanh Low Blue Light

Khóa Kensington ✓

SỰ BỀN VỮNG

Chứng nhận TCO 6

QUYỀN LỰC / MÔI TRƯỜNG

Nguồn cấp điện External

Nguồn điện 100 - 240V 50/60Hz

Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ tính

bằng watt
0,5

Công suất tiêu thụ khi tắt tính bằng

watt
0,5

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Kích thước sản phẩm bao gồm cả
đế (RxCxS) mm

373(H) x 500W(W) x 200(D)

Kích thước đóng gói (RxCxS) mm 368(H) x 546(W) x 111(D)

Tổng trọng lượng bao gồm cả bao bì

(tính bằng kg)
2,87

Trọng lượng tịnh không bao gồm

bao bì (tính bằng kg)
1,95

TRONG HỘP CÓ NHỮNG GÌ

Cáp D-SUB (VGA) 1.2
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THÔNG TIN KHÁC

MTBF 50.000 hours (excluded backlight)

MTBF (không bao gồm bảng điều

khiển)
50.000 hours
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